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ĐỀ CHÍNH THỨC

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: “Tệ nạn xã hội là gì?
	A. Là hành vi được đánh giá là tệ và có thể gây hại cho xã hội.
	B. Là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
	C. Là hành vi của một cá nhân, tổ chức, hay một nhóm người, tổ chức có tác động xấu đến xã hội.
	D. Là hành vi vi phạm pháp luật của một cá nhân trong xã hội gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.
Câu 2: Những tệ nạn nào dưới đây là tệ nạn xã hội phổ biến?
	A. Ma tuý, cờ bạc, mại dâm.
	B. Ma tuý, game online, cờ vua.
	C. Game online, đọc sách, hút thuốc lá.
	D. Cá độ, cờ bạc, lô đề xổ số.
Câu 3: Pháp luật nước ta không quy định điều nào dưới đây trong phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
	B. Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
	C. Nghiêm cấm phụ huynh ép học sinh học tập quá mức quy định.
	D. Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm.
Câu 4: Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm?
	A. Mua dâm.	B. Môi giới mại dâm.
	C. Bán dâm.	D. Tố cáo hoạt động mại dâm.
Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây không phải nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Chi tiêu phù hợp.	B. Gửi tiền tiết kiệm.
	C. Có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.	D. Tiêu xài hoang phí.
Câu 6: Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện hoạt động nào dưới đây?
	A. Tự ý lấy tiền của bố mẹ	B. Xin bố mẹ tiền.
	C. Làm đồ tái chế để bán.	D. Nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
Câu 7: Thế nào là chi tiêu có kế hoạch?
	A. Mua những gì mình thích mặc dù phải đi vay tiền.
	B. Chỉ mua những thứ thật sự cần thiết và phù hợp với khả năng chi trả.
	C. Tăng cường chi các khoản không cần thiết.
	D. Sử dụng xong vứt đi luôn kể cả đồ có thể tái chế.
Câu 8: Thế nào là quản lý tiền có hiệu quả?
	A. Là tiêu tiền một cách phung phí, vô ích .
	B. Là không bao giờ tiêu tiền của mình.
	C. Là biết sử dụng tiền hợp lí, có hiệu quả.
	D. Là mua những thứ không cần thiết.
Câu 9: Theo em, hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Tổ chức đá bóng.	B. Cá độ chơi game.
	C. Xem bói.	D. Tụ tập hút heroin.
Câu 10: Em không đồng tính với ý kiến nào dưới đây về phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn dân.
	B. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chỉ cần nhắc nhở để mọi người thay đổi hành vi.
	C. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.
	D. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, nên thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn.
Câu 11: Em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp bạn em mời hút heroin?
	A. Đồng ý hút cùng vì được miễn phí thì nên thử.
	B. Em sẽ đồng ý hút nếu bạn cho em nhiều heroin hơn.
	C. Mặc kệ và không quan tâm đến lời mời của bạn.
	D. Em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên sử dụng heroin.
Câu 12: “Bà K tổ chức dịch vụ bói toán tại nhà”. Hành vi này có vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội không?
	A. Có vì pháp luật nước ta nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.
	B. Có vì như vậy sẽ khiến người khác tốn tiền và mất thời gian.
	C. Không vì pháp luật nước ta không cấm đoán hành vi mê tín dị đoan.
	D. Không vì bà K chỉ tổ chức bói toán tại nhà.
Câu 13: Để quản lí tiền có hiệu quả, chúng ta cần phải làm gì?
	A. Bật tất cả đèn trong nhà khi ở nhà một mình.
	B. Đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm tiền.
	C. Không tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà.
	D. Đòi mẹ mua những thứ mình thích mặc dù không dùng đến.
Câu 14: Hành động nào dưới đây thể hiện biết quản lí tiền hiệu quả?
	A. Vay tiền người khác thường xuyên dù đầu tháng bố mẹ cho rất nhiều tiền tiêu vặt.
	B. Bỏ heo để tiết kiệm.
	C. Khao bạn bè ăn uống thường xuyên.
	D. Thường mua quần áo mới mình thích khi có tiền.
Câu 15: Em đồng tình với hành vi nào trong các trường hợp dưới đây?
	A. N thường vay tiền để chơi điện tử.
	B. Mỗi khi có tiền, H nghĩ đến rất nhiều thứ mình thích và tìm cách mua ngay để tiêu hết số tiền đang có.
	C. Để có thêm tiền chi tiêu, L thường tự ý đem bán đồ đạc trong nhà.
	D. Mỗi khi Tết đến, M lại đặt ra mục tiêu sẽ tiết kiệm cho các khoản chi tiêu.
Câu 16: Nhận định nào sau đây là sai khi bàn về vấn đề quản lí tiền hiệu quả??
	A. Để tạo nguồn thu nhập, chúng ta cần làm việc.
	B. Chỉ những người nghèo mới cần quản lí tiền.
	C. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí.
	D. Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính hiện tại.
Câu 17: “Sau khi bố mẹ li hôn, H chán nản, bỏ học và theo bạn bè đến các địa điểm ăn chơi. Thấy H xinh đẹp, ham chơi, bà M chủ quán cà phê đã dụ dỗ H đến làm. Để có nhiều tiền ăn chơi, H đã đồng ý bán dâm cho khách của quán bà M.” Nếu là bạn của H, em sẽ làm gì để giúp bạn?
	A. Em sẽ mặc kệ bạn vì đó không phải là việc của mình.
	B. Em sẽ khuyên giải bạn, giúp bạn hiểu được tác hại của việc bán dâm: có thể gây tổn hại về thể xác, danh dự và tinh thần.
	C. Em sẽ thỉnh thoảng đi cho bạn để ủng hộ bạn hoặc giới thiệu khách vip cho bạn.
	D. Em sẽ bắt bạn phải đưa cho mình một ít tiền nếu không sẽ tố giác và đi rêu rao việc làm của bạn.
Câu 18: “Một buổi tối khi đến nhà bạn, Lan cùng các bạn đã nhìn thấy một đám thanh niên tụ tập hút ma tuý. Về nhà, Lan đã quyết định chia sẻ điều đó với bố mẹ. Sau khi đã hỏi kĩ về hành vi của đám thanh niên, bố mẹ Lan đã đến báo cho công an xã.” Em có nhận xét gì về thái độ, hành vi của Lan và gia đình?
	A. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì làm thế chỉ khiến cho những người hút ma tuý khác tăng cường cảnh giác.
	B. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là không phù hợp vì sẽ khiến cho Lan và gia đình bị mọi người thù ghét.
	C. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, thể hiện rõ trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
	D. Thái độ, hành vi của Lan và gia đình là đúng, nó góp phần gia tăng tình trạng hút chích ma tuý.
Câu 19: M muốn mua một quả bóng đá giá 100.000 đồng nhưng bạn chỉ có 40.000 đồng. M hỏi vay bạn Q thêm 60.000 đồng và hứa sẽ trả khi được mẹ cho tiền và sẽ cho Q cùng chơi. Nếu là Q, em nên lựa chọn các ứng xử nào sau đây để thể hiện mình là người biết quản lí tiền.
	A. Không cho M vay, vì sợ bạn không trả cho mình.
	B. Cho M vay, vì bạn sẽ cho mình chơi cùng.
	C. Khuyên M nên tiết kiệm tiền khi nào đủ tiền sẽ mua bóng.
	D. Nói dối M là: mình không có tiền nên không thể cho M vay.
Câu 20: Em muốn mua một chiếc điện thoại yêu thích, tuy nhiên bản thân em muốn tự mua mà không cần xin bố mẹ. Em nên chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp?
	A. Nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền.
	B. Tiết kiệm tiền bố mẹ cho để mua.
	C. Vay bạn bè xung quanh để mua.
	D. Đòi bố mẹ mua cho, nếu không sẽ bỏ học.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
a. Nêu ý nghĩa của việc quản lý tiền có hiệu quả? Em hãy lấy 3 ví dụ thể hiện quản lý tiền có hiệu quả của bản thân?
b. Có ý kiến cho rằng “Tiết kiệm tiền sẽ có một cuộc sống đủ đầy” em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 2: (2 điểm)
H và L bỏ quê lên thành phố giúp việc cho một nhà hàng. Thấy hai em xinh xắn, dễ thương nên bà chủ đã dỗ dành, mua chuộc và bắt hai em phải tiếp khách, những hôm mệt mỏi các em muốn nghỉ thì bị đánh đập và bỏ đói.
a.  Hành vi của chủ nhà hàng là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu phát hiện ra sự việc đó em sẽ làm gì?
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